
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP 3 Tuổi C1  

Tên giáo viên: Nguyễn Hoài - Nhật Thủy - Nguyễn Hợp  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ : Quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Quan sát nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép phù 

hợp, thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, nhắc phụ huynh ăn mặc phù 

hợp cho trẻ khi đến lớp và mang đầy đủ trang phục trong ba lô để giáo viên tiện sử 

dụng khi trẻ bị ướt. 

 

* Tập thể dục theo nhạc bài hát của trường 

 

* Khởi động : Xoay cổ tay, bả vai, eo gối 

* Trọng động: + Hô hấp : hít vào, thở ra. 

+ Tay : hai tay đưa lên cao, hạ xuống 

+ Bụng : Hai tay đưa lên cao, cúi người về phía trước. 

+ Chân: 2 tay chống hông,đứng nâng cao chân gâp gối 

+ Bật tại chỗ. 

Tập các động tác phát triển các nhóm cơ, hô hấp của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc 

theo nhịp, bài hát. Bắt đầu và kết t... 

* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập, cảm nhận thới tiết vào buổi sáng  
 

 

Trò chuyện 

- Giáo dục trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép với người lớn. 

- Trò chuyện với trẻ về một số nghề có trong xã hội. 

- Trò chuyện với trẻ để trẻ biết được về ngày lễ giáng sinh ngày Noel. 

- Trò chuyện với trẻ để trẻ biết ăn để chóng lớn khỏe mạnh và ăn nhiều loại thức ăn 

khác nhau. (MT17)  
 

MT17, 

MT39, 

MT45 



Trẻ kể tên và nói được sản phẩm của nghề nông,nghề xây dựng .... khi được hỏi,xem 

tranh. (MT39)  
 

Trẻ đọc thuộc 1 số bài thơ,ca dao,đồng dao … 

- Giáo dục trẻ biết sử dụng bát thìa,cốc đúng cách . 

-Bỏ rác đúng nơi quy định 

- Cho trẻ nghe các bài hát về một số nghành nghề, về ngày Noel,… 

- Kể lại những việc đơn giản dã diễn ra của bản thân như : đi thăm ông bà, đi chơi, đi 

xem phim,.. (MT45)  
 

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Truyện : Sự tích quả 

dưa hấu  
 

Văn học 

Dạy trẻ đọc thơ: 

Làm bác sỹ  

Tác giả  

Lê Ngân  
 

Văn học 

Dạy trẻ đọc thơ:Chú 

giải phóng quân 

Tác giả: Cẩm Thơ  
 

Văn học 

Thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề  
 

MT33, 

MT72, 

MT73 
T3 

Khám phá 

Tìm hiểu về nghề 

nghiệp của bố,mẹ.  
 

Khám phá 

Khám phá Nghề 

nghiệp (Giáo án 5E)  
 

Khám phá 

Tìm hiểu về ngày 

thành lập quân đội 

nhân dân Việt Nam 

22/12.  
 

Khám phá 

Lớn lên bé thích làm 

nghề gì.  
 

T4 

Làm quen với toán 

Nhận biết hình 

vuông ,hình tròn, tam 

giác (MT33)  
 

Vận động 

- Đi hết đoạn đường 

hẹp (3m x 0,2m)  
 

Làm quen với toán 

Đếm đến 3,nhận biết 

chữ số 3.  
 

Vận động 

Bật xa 25cm  

tc : kéo co  
 



T5 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ và tô màu cánh 

đồng lúa.  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu một số dụng 

cụ bác sĩ  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu trang phục 

chú bộ đội ( tiết mẫu 

)  
 

Hoạt động tạo hình 

Hoạt động tạo hình 

Xé vụn giấy và dán 

trang trí đèn ngủ  
 

T6 

Âm nhạc 

Dạy hát: Mời bạn ăn. 

Nghe nhạc nước 

ngoài:Hồ thiên Nga 

của nhạc sỹ 

TChaikovsky  
 

Âm nhạc 

DH:Chiếc khăn tay 

NH:Cháu yêu cô thợ 

dệt 

TC: Nghe giai diệu 

đoán tên bài hát  
 

Âm nhạc 

VĐ: Chú bộ đội 

NH: Cháu thương 

chú bộ đội 

TC: Ai nhanh nhất 

(MT72)  
 

Âm nhạc 

Daỵ hát “Cháu yêu 

cô chú công nhân”  

NvL:Trần Tùng- 

(MT73)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- T2: HĐCMĐ: Trò chuyện với trẻ về một số nghề phổ biến ; TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa; Chơi tự do 

- T3: HĐCCĐ: Nhặt lá làm đồ chơi; TCDG: Thả đỉa ba ba; Chơi tự do 

- T4: HĐCCĐ: Vẽ hoa trên sân; TCVĐ: Ô tô và chim sẻ; Chơi tự do. 

- T5: HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng; Tung và bắt bóng ; Chơi tự do. 

- T6: HĐCCĐ: Quan sát tranh trò chuyện về các bước rửa tay; TCVĐ: Kéo co; Chơi tự 

do. 

* Tuần 2: 

- T2: HĐCCĐ: QS tranh trò chuyện về các bước đánh răng; TCVĐ: TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột; Chơi tự do. 

- T3: HĐCCĐ: QS tranh trò chuyện về nghề bác sĩ ; TCVĐ: Chuyền bóng; Chơi tự do. 

- T4: HĐCCĐ: Vẽ các dụng cụ của nghề bác sĩ ; TCVĐ: Tạo dáng ; Chơi tự do. 

- T5: HĐCCĐ: quan sát trang phục của mình, của bạn; TCVĐ: ai tinh mắt; Chơi tự do. 

- T6: HĐCCĐ: Nhặt lá cây bỏ vào thùng giác (MT70)  
 

MT70, 

MT44 



* Tuần 3: 

- T2: HĐCCĐ: Trò chuyện với trẻ về công việc của các chú công an, bộ đội ; TCDG: 

Dung dăng dung dẻ ; Chơi tự do. 

- T3: HĐCCĐ: Vẽ hoa tặng các cô chú công an, bộ đội bằng phấn trên sân; TCDG: 

Kéo co ; Chơi tự do. 

- T4: HĐCCĐ: Quan sát bông hoa hồng; TCVĐ: Hái hoa dân chủ; Chơi tự do. 

- T5: HĐCCĐ: Quan sát công việc hàng ngày của các chú công an; TCDG: Lộn cầu 

vồng; Chơi tự do. 

- T6: HĐCCĐ: Chăm sóc vườn hoa quanh sân trường ; TCVĐ: Lăn bóng; Chơi tự do 

* Tuần 4: 

- T2: HĐCCĐ: Cho trẻ xem tranh ảnh về nghề xây dựng ; TCDG:Gieo hạt; Chơi tự do. 

- T3: HĐCCĐ: Quan sát thời tiết; TCVĐ: Bóng tròn to; Chơi tự do. 

- T4: HĐCCĐ: Bé kể tên một số đồ dùng của nghề xây dựng ; TCVĐ: Chuyền bóng; 

Chơi tự do. 

- T5: HĐCCĐ: Quan sát vườn rau; TCVĐ: Nhảy bao bố; Chơi tự do. 

- T6: HĐCCĐ: vẽ phấn trên sân ( vẽ theo ý thích ); TCVĐ: Ném bóng vào rổ; Chơi tự 

do. (MT44)  
 

Hoạt động chơi góc 

Tuần 2: Góc trọng tâm: Góc xây dựng: 

- Xây công trình,bệnh viện, khu nghỉ dưỡng cho bệnh nhân 

+ Kỹ năng: Trẻ biết phân chia công việc hợp lý 

+Chuẩn bị: Gạch, cây xanh,cây hoa, cỏ đồ dùng đồ chơi quanh lớp... 

+Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi với bạn, không chạy nhảy lung 

tung 

2,Góc tạo hình: Tô màu 1 số dụng cụ nghề bác sỹ. 

3,Góc âm nhạc: Hát múa bài hát về nghề thợ xây. 

4,Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh của lớp: Tưới nước lau lá. 

5,Góc văn học: Xem tranh ảnh ,truyện về một số nghề 

*Góc tạo hình :Góc trọng tâm. Tô màu các dụng cụ nghề, trang phuc chú bộ đội 

+Kỹ năng: trẻ biết cầm bút màu để tô 

MT55, 

MT24 



+Chuẩn bị; Giấy A4,sáp màu, tranh một số dụng cụ nghề, tranh chú bộ đôi. 

+Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động,biết giữ gìn sản phẩm của mình  
 

Tuần 3: 

2,Góc văn học: Trẻ xem tranh ảnh câu truyện (MT55)  
 

*Tuần 1: 1,Góc trọng tâm: Góc học tâp. 

-Xem tranh ảnh sản phẩm về một số nghành nghề. 

+Kỹ năng: Có kỹ năng quan sát và nhận xét. 

+Chuẩn bị: Tranh ảnh về các sản phẩm về: Nghề nông, thợ xây... 

+Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. 

2,Góc tạo hình: Tô màu 1 số dụng cụ nghề nông 

3,Góc âm nhạc: Hát múa bài hát về nghề thợ xây. 

4,Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh của lớp: Tưới nước lau lá. 

5,Góc văn học: Xem tranh ảnh ,truyện về một số nghề 

- Trẻ thực hiện công việc đơn giản được giao ( chia giấy vẽ,xếp đồ chơi….) (MT24)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

3,Góc học tập: Kể truyện, mở đóng sách, đọc sách lần lượt từ trái qua phải từ trên 

xuống dưới. 

4,Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh quanh lớp. 

5, Góc trọng tâm:Góc vận động : Chơi với bóng và vòng (Cùng chơi với các bạn trong 

các trò chơi theo nhóm nhỏ 

*Tuần 4: 

1,Góc trọng tâm: Góc xây dựng:-Xây doanh trại bộ đội. 

+Chuẩn bị: Gạch, cây xanh,cây hoa, cỏ đồ dùng đồ chơi quanh lớp... 

+Kỹ năng: Trẻ biết phân chia công việc hợp lý 

+Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi với bạn, không chạy nhảy lung 

tung. 

2,Góc âm nhạc: Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 22/12. 

3, Góc vận động chơi với bóng và vòng 

MT13 



4,Góc máy tính online: Cho trẻ xem video về các hoạt động chào mùng ngày 22/12 

5,Góc tạo hình:Tô màu quần áo chú bộ đội 

-Trẻ luôn cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (Chia giấy vẽ ,xếp đồ choi 

....  
 

HĐ ngủ 

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa 

- Trước giờ ngủ: Nghe nhạc, xem truyện, đọc truyện 

- Trong giờ ngủ giáo viên trức trưa bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ 

*VĐ sau ngủ dậy 

-Tổ chức phút thể dục vận động theo nhạc 

*HĐ ăn chiều 

-Tổ chức cho trẻ đi vệ sinh rửa tay, rửa mặt 

- Phân công trực nhật giúp cô chuẩn bị bàn ăn và chia ăn 

- Tổ chức cho trẻ ăn ( nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi ăn ăn từ tốn không nói chuyện, ăn 

hết xuất) 

- Lau miệng, uống nước sau ăn 

- Thu dọn đồ dùng sau ăn (MT13)  
 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1: -Thứ 2:Ôn lại bài học buổi sáng thơ Làm bác sĩ ;cho trẻ chơi tự do ở các góc 

;Nêu gương cuối ngày ;Vệ sinh trả trẻ 

-Thứ 3: Dạy trẻ kỹ năng cách xúc miệng bằng nước muối ;Nêu gương cuối ngày ;Vệ 

sinh trả trẻ 

-Thứ 4:VĐCB:Chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh ;Rèn cho trẻ kỹ năng cách xúc 

miệng bằng nước muối ;Nêu gương cuối ngày ;Vệ sinh trả trẻ 

-Thứ 5: Cho trẻ xem hình ảnh ,video về một số nghề ;Cho trẻ chơi tự do ở các góc ;Nêu 

gương cuối ngày ;Vệ sinh trả trẻ. 

-Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ cuối tuần ;Nêu gương cuối tuần ;Vệ sinh trả trẻ 

*Tuần 2: -Thứ 2:Ôn lại bài học buổi sáng truyện Làm bác sĩ ;Cho trẻ chơi tự do ở các 

góc ;Nêu gương cuối ngày ;Vệ sinh trả trẻ 

 



-Thứ 3:Dạy trẻ kỹ năng cách sử lý khi ho; Nêu gương cuối ngày ;Vệ sinh trả trẻ 

-Thứ 4: Cho trẻ xem video về bac sĩ đang khám bệnh cho bệnh nhân ;Nêu gương cuối 

ngày ;Vệ sinh trả trẻ 

-Thứ 5: Ôn lại bài học buổi sáng ;Cho trẻ chơi tự do ở các góc ;Nêu gương cuối ngày 

;Vệ sinh trả trẻ 

-Thứ 6:Biểu diễn văn nghệ cuối tuần ;Nêu gương cuối tuần ;Vệ sinh trả trẻ 

Chú ý nghe cô khi cô và bạn nói. 

*Tuần 3: -Thứ 2: Ôn lại bài học buổi sáng thơ "Ước mơ của bé ";Cho trẻ chơi tự do ở 

các góc ;Nêu gương cuối tuần ;Vệ sinh trả trẻ 

-Thứ 3: DH: Em là công an tí hon ,NH: Bài học giao thông ;Nêu gương cuối ngày ;Vệ 

sinh trả trẻ 

-Thứ 4: Dạy trẻ kỹ năng cách sử lý khi ho;Cho nghe các bài hát về chú cảnh sát giao 

thông ;Nêu gương cuối ngày; Vệ sinh trả trẻ 

-Thứ 5: Cho trẻ xem video về công việc của chú cảnh sát giao thông ;Rèn cho trẻ kỹ 

năng cách sử lý khi ho;Nêu gương cuối ngày;Vệ sinh trả trẻ 

-Thứ 6:Biểu diễn văn nghệ cuối tuần ;Nêu gương cuối tuần ;Vệ sinh trả trẻ 

*Tuần 4: -Thứ 2:Dạy trẻ kỹ năng sử lý khi hỷ mũi ;Cho trẻ chơi tự do ở các góc;Nêu 

gương cuối ngày ;Vệ sinh trả tre 

-Thứ 3: Cho trẻ hát các bài hát quen thuộc ;Nêu gương cuối ngày ;Vệ sinh trả trẻ 

-Thứ 3: Cho trẻ xem video, hình ảnh về công việc của chú bộ đội bộ binh ;Cho trẻ chơi 

tự do ở các góc ;Nêu gương cuối ngày ;Vệ sinh trả trẻ 

-Thứ 5: Ôn lại bài học buổi sáng chú bộ đội (NgàyTLQĐNDVN) ;Nêu gương cuối 

ngày ;Vệ sinh trả trẻ ; 

-Thứ 6:Biểu diễn văn nghệ cuối tuần ; Nêu gương cuối tuần ;Vệ sinh trả trẻ  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Tuần 1: Nghề nghiệp 

của bố mẹ  

Tuần 2: Một số ngành 

nghề quen thuộc  
Tuần 3: Nghề an ninh 

bảo vệ Tổ quốc  

Tuần 4: Ước mơ của 

bé  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

Đánh giá kết quả thực hiện: 

-MT33:21/24 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Minh Quân,Trang,Linh. 



-MT72:21/23 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Kiệt,Hải Đăng. 

-MT73: trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Nhi,My,Kiệt. 

-MT17: 19/21 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Trang,Kiệt. 

-MT39:22/24 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Tuệ Lâm,Bảo. 

-MT45:24/26 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Vinh,Trang. 

-MT70: 23/25 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Nhi,Thiên An. 

-MT44: 20/22 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Nhi,Thiện Nhân. 

-MT55:21/24 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Vinh,Quân,Nhi. 

-MT24:19/21 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Nhân,Đăng. 

-MT13:19/21 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Linh,Thiên An. 

Giáo viên tiếp tục hướng dẫn trẻ ở các hoạt động khác để trẻ hoàn thành mục tiêu. 
 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 11 lớp C1 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo 

viên thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 10 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 
 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

   



                                                      

 


